
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG: 426

Văn phòng Sở
Chi cục Quản 

lý đất đai

*
Kinh phí không thường xuyên (Loại 280; Khoản 332; 

Mã nguồn 12)
0 26,959,424 -105,580,424

1
Kinh phí thực hiện Đề án truyền thông nâng cao nhận 

thức cộng đồng về Tài nguyên nước giai đoạn 2018-2025
-18,093,320 -18,093,320

2

Kinh phí thực hiện Dự án Xây dựng phương án cắm mốc 

hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang

-60,527,680 -60,527,680

3
Chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ ngành tài nguyên và môi 

trường
78,621,000

4
Dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai 

lần đầu tỉnh Tuyên Quang
0 105,580,424 -105,580,424

 ĐIỀU CHỈNH GIẢM, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ-STNMT ngày        /11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Đơn vị tính: đồng

Biểu số 49

(Ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

STT Nội dung Tổng

Chi tiết theo đơn vị sử dụng



Trung tâm 

CNTT tài 

nguyên và môi 

trường

78,621,000

78,621,000

 ĐIỀU CHỈNH GIẢM, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ-STNMT ngày        /11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Đơn vị tính: đồng

Biểu số 49

(Ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

Chi tiết theo đơn vị sử dụng



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG: 426

* Kinh phí không thường xuyên (Loại 280; Khoản 332; Mã nguồn 12)

1
Kinh phí thực hiện Đề án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng 

về Tài nguyên nước giai đoạn 2018-2025

2
Kinh phí thực hiện Dự án Xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo 

vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

STT Nội dung

 ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã ĐVSDNS:1010286

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ-STNMT ngày        /11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Đơn vị tính: đồng



Biểu số 48

-78,621,000

-18,093,320

-60,527,680

Tổng số 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 

342/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính)

 ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã ĐVSDNS:1010286

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ-STNMT ngày        /11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Đơn vị tính: đồng



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG: 426

*
Kinh phí không thường xuyên (Loại 280; Khoản 332; Mã nguồn 

12)

Dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu

tỉnh Tuyên Quang

ĐIỀU CHỈNH GiẢM DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

ĐƠN VỊ: CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Mã số ĐVSDNS: 1102649 

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ-STNMT ngày        /11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung



Biểu số 48

-105,580,424

-105,580,424

(Ban hành kèm theo Thông tư số 

342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 

của Bộ Tài chính)

ĐIỀU CHỈNH GiẢM DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

ĐƠN VỊ: CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Mã số ĐVSDNS: 1102649 

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ-STNMT ngày        /11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Đơn vị tính: đồng

Tổng số



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG: 426

* Kinh phí không thường xuyên (Loại 280; Khoản 332; Mã nguồn 12)

Dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh 

Tuyên Quang

STT Nội dung

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã ĐVSDNS:1010286

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ-STNMT ngày        /11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Đơn vị tính: đồng



Biểu số 48

105,580,424

105,580,424

Tổng số 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 

342/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính)

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã ĐVSDNS:1010286

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ-STNMT ngày        /11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Đơn vị tính: đồng



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG: 426

* Kinh phí không thường xuyên (Loại 280; Khoản 332; Mã nguồn 12)

Chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ ngành tài nguyên và môi trường

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT Nội dung

Đơn vị tính: đồng

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

Mã số ĐVSDNS: 1042918 

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ-STNMT ngày        /11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 



Biểu số 48

78,621,000

78,621,000

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tổng số

Đơn vị tính: đồng

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020

Mã số ĐVSDNS: 1042918 

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ-STNMT ngày        /11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 

342/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính)



STT NỘI DUNG CÔNG KHAI THỜI GIAN CÔNG KHAI

1 Dự toán giao đầu năm

2 Dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm

3 Quyết toán năm Sau 15 ngày kể từ ngày có QĐ phê duyệt

4 Tình hình thực hiện NSNN Quý, 6 tháng Sau 15 ngày kể từ ngày kể từ nagỳ kết thúc quý, 6 tháng

5 Tình hình thực hiện NSNN năm Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị BC cấp trên trực tiếp

Ghi chú: Đối với đơn vị có Cổng TTĐT phải công khai trên cổng TTĐT

BÁO CÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN THEO THÔNG TƯ SỐ 61/2017/TT-BTC

Sau 15 ngày kể từ ngày có QĐ giao



GHI CHÚ

BÁO CÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN THEO THÔNG TƯ SỐ 61/2017/TT-BTC
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